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MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I
MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN, LỚP 7
Thời gian làm bài: 60 phút

I. Khung ma trận
1. Thời điểm kiểm tra: Kiểm tra giữa kì I
2. Thời gian làm bài: 60 phút.
3. Hình thức kiểm tra: Kết hợp giữa trắc nghiệm và tự luận (tỉ lệ 70% trắc nghiệm, 30% tự luận).
4. Cấu trúc:
- Mức độ đề: 40% Nhận biết; 30% Thông hiểu; 30% Vận dụng (VD và VDC)
- Phần trắc nghiệm: 7,0 điểm (gồm 16 câu hỏi gồm 3 dạng 12 câu dạng nhiều lựa chọn mỗi câu 0,25 điểm, 2 câu Đúng/Sai 2 điểm (mỗi câu 4 ý), 2 câu trả lời ngắn mỗi câu 1 điểm); 
- Phần tự luận: 3,0 điểm .
5. Chi tiết khung ma trận







4

KHUNG MA TRẬN

	

STT


	

Chủ đề/ Chương
	Nội dung/
Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	
Tổng
	Tỉ lệ
%
điểm

	
	
	
	TNKQ
	Tự luận 
	
	

	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	“Đúng – Sai”
	Trả lời ngắn
	
	
	

	
	
	
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	

	
1
	  
    Mở đầu
	Phương pháp và kĩ năng trong học tập môn KHTN
	
4     (1,0đ)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
4
	
	
	10%

	
2
	
Chủ đề 1.

	Nguyên tử. Nguyên tố hóa học
	
2
(0,5đ)
	

	
	
1
(1,0đ)
	
	
	
	
	
	
   1
(1,0đ)
	
	
	
4
	
	
	
25%

	
3
	
Chủ đề 2.
	
Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
	
2
(0,5đ)
	
    2    (0,5đ)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
1
(1,0đ)
	
	
2
	
3
	
	
20%

	
4
	
   Chủ đề 3. 
	Phân tử
	
	
    2           (0,5đ)

	
	
	1
(1,0đ)
	
	
	
	
    2
(2,0đ)
	
	
	    
   1
(1,0đ)
	
	3
	
    3
	45%

	       Tổng số câu
	
	8
	4
	
	1
	1
	
	
	
	2
	1
	1
	1
	10
	6
	3
	19

	       Tổng số điểm
	
	3,0
	2,0
	2,0
	3,0
	4,0
	3,0
	3,0
	10

	       Tỉ lệ %
	
	30%
	20%
	20%
	30%
	4,0
	3,0
	3,0
	100%






BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 1 – KHTN LỚP 7

	
Nội dung
	Mức độ
	Yêu cầu cần đạt
	Số câu hỏi
	Câu hỏi

	
	
	
	TL
(Số ý)
	TN
(Số câu)
	TL
(câu)
	TN
(câu)

	1. Mở đầu (5 tiết)
	
	
	
	

	Mở đầu
	Nhận biết
	Trình bày được một số phương pháp và kĩ năng trong học tập môn Khoa học tự nhiên
	
	4
	
	C1,2,3,4

	
	Thông hiểu
	- Thực hiện được các kĩ năng tiến trình: quan sát, phân loại, liên kết, đo, dự báo.
- Sử dụng được một số dụng cụ đo (trong nội dung môn Khoa học tự nhiên 7).
	
	
	
	

	
	Vận dụng
	Làm được báo cáo, thuyết trình.
	
	
	
	

	2. Nguyên tử. Nguyên tố hóa học (8 tiết)
	
	
	
	

	Nguyên tử - nguyên tố hóa học
	Nhận biết
	– Trình bày được mô hình nguyên tử của Rutherford – Bohr (mô hình sắp xếp electron trong các lớp vỏ nguyên tử). 
– Nêu được khối lượng của một nguyên tử theo đơn vị quốc tế amu (đơn vị khối lượng nguyên tử). 
– Phát biểu được khái niệm về nguyên tố hoá học và kí hiệu nguyên tố hoá học.
	1
	3
	C1 
	C5,6
C1 – Đ/S


	
	Thông hiểu
	– Viết được công thức hoá học và đọc được tên của 20 nguyên tố đầu tiên.
	
	
	
	

	3. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học ( 7 tiết)

	Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học
	Nhận biết
	– Nêu được các nguyên tắc xây dựng bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học.
– Mô tả được cấu tạo bảng tuần hoàn gồm: ô, nhóm, chu kì.
	
	2
	
	C7,8

	
	Thông hiểu
	– Sử dụng được bảng tuần hoàn để chỉ ra các nhóm nguyên tố/nguyên tố kim loại, các nhóm nguyên tố/nguyên tố phi kim, nhóm nguyên tố khí hiếm trong bảng tuần hoàn.
	1
	2
	C2
	C9,10

	4. Phân tử (13 tiết)
	
	
	
	

	3.1. Phân tử; đơn chất; hợp chất
3.2. Giới thiệu về liên kết hoá học (ion, cộng hoá trị)
3.3.  Hoá trị; công thức hoá học
	Nhận biết
	–Nêu được khái niệm phân tử, đơn chất, hợp chất.
– Trình bày được khái niệm về hoá trị (cho chất cộng hoá trị). Cách viết công thức hoá học.
– Nêu được mối liên hệ giữa hoá trị của nguyên tố với công thức hoá học. 
	
	
	
	

	
	Thông hiểu
	- Đưa ra được một số ví dụ về đơn chất và hợp chất.
– Tính được khối lượng phân tử theo đơn vị amu.
– Nêu được mô hình sắp xếp electron trong vỏ nguyên tử của một số nguyên tố khí hiếm; sự hình thành liên kết cộng hoá trị theo nguyên tắc dùng chung electron để tạo ra lớp vỏ electron của nguyên tố khí hiếm (Áp dụng được cho các phân tử đơn giản như H2, Cl2, NH3, H2O, CO2, N2,….).
– *Nêu được được sự hình thành liên kết ion theo nguyên tắc cho và nhận electron để tạo ra ion có lớp vỏ electron của nguyên tố khí hiếm (Áp dụng cho phân tử đơn giản như NaCl, MgO,…).
– Chỉ ra được sự khác nhau về một số tính chất của chất ion và chất cộng hoá trị.
– Viết được công thức hoá học của một số chất và hợp chất đơn giản thông dụng.
– Tính được phần trăm (%) nguyên tố trong hợp chất khi biết công thức hoá học của hợp chất
	
	5
	
	C11,12
C2 – Đ/S
C1,2- TLN

	
	Vận dụng
	– Xác định được công thức hoá học của hợp chất dựa vào phần trăm (%) nguyên tố và khối lượng phân tử.
	1
	
	C3
	






	UBND XÃ AN LÃO
TRƯỜNG THCS TÂN THẮNG
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HK I 
NĂM HỌC 2025 - 2026
MÔN KHTN 7
(Thời gian làm bài: 60 phút)


Phần A: Trắc nghiệm ( 8.0 điểm).
Phần 1 (3 điểm): Trắc nghiệm nhiều lựa chọn (Hãy chọn đáp án đúng trong các câu sau)
Câu 1. Phương pháp tìm hiểu tự nhiên là
A. là hoạt động nghiên cứu của con người về các hiện tượng biến đổi khí hậu.
B. phương pháp tìm bằng chứng để giải thích, chứng minh một hiện tượng hay đặc điểm của sự vật.
C. tìm hiểu về mối quan hệ của con người với môi trường tự nhiên, từ đó đưa ra các giải pháp bảo vệ môi trường.
D. tìm hiểu về các sự vật, hiện tượng trong tự nhiên, từ đó cải tạo môi trường sống nhằm phục vụ lợi ích của con người.
Câu 2. Việc tìm hiểu tự nhiên được thực hiện bằng các phương pháp, kĩ năng khoa học theo một tiến trình. Bước làm nào sau đây không thuộc phương pháp tìm hiểu tự nhiên?
A. Quan sát, đặt câu hỏi.
B. Thu thập ý kiến cá nhân của ít nhất 3 chuyên gia khoa học.
C. Xây dựng giả thuyết
D. Viết, trình bày báo cáo.
Câu 3. Dùng thước để đo chiều dài mặt bàn bằng đơn vị centimét. Trong hoạt động này đã sử dụng kĩ năng
A. quan sát.			B. liên hệ.			C. đo.			D. phân loại.
Câu 4. Đồng hồ đo thời gian hiện số là loại dụng cụ đo thời gian có độ chính xác cao, có độ chia nhỏ nhất 0,001 s. Phạm vi đo của loại đồng hồ này là
A. 0,001 s – 9999 s.    B. 0,01 s – 999 s.     C. 0,999 s – 1000 s.      D. 9,99 s – 10000 s.
Câu 5. Nguyên tử là 
A. những hạt cực kì nhỏ bé, mang điện tích dương, cấu tạo nên chất.
B. những hạt cực kì nhỏ bé, mang điện tích âm, cấu tạo nên chất.
C. những hạt cực kì nhỏ bé, không mang điện, cấu tạo nên chất.
D. những hạt có kích thước gần như hạt gạo, không mang điện, cấu tạo nên chất. 
Câu 6. Nguyên tử được cấu tạo từ những hạt là
A. proton và neutron.				B. proton, electron và neutron
C. proton và electron.		         		D. electron và neutron.
Câu 7. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học được cấu tạo gồm
A. ô nguyên tố, chu kì, nhóm.				B. chu kì, nhóm.
C. ô nguyên tố.						D. chu kì, số lớp electron, nhóm.
[bookmark: _Hlk106953543]Câu 8. Cho mô hình cấu tạo nguyên tử aluminium:
[image: https://video.vietjack.com/upload2/images/1655991289/1655991510-image1.png]
Nguyên tử aluminium có bao nhiêu lớp electron và có bao nhiêu electron ở lớp ngoài cùng?
A. Có 3 lớp electron và có 6 electron ở lớp ngoài ngoài cùng.
B. Có 3 lớp electron và có 2 electron ở lớp ngoài ngoài cùng.
C. Có 3 lớp electron và có 3 electron ở lớp ngoài ngoài cùng.
D. Có 4 lớp electron và có 3 electron ở lớp ngoài ngoài cùng.
Câu 9: Một nguyên tử có 17 proton trong hạt nhân. Theo mô hình nguyên tử của Ro-dơ-pho – Bo, số lớp electron của nguyên tử đó là: 
A. 1			B. 2				C. 3					D. 4
Câu 10: Hạt nhân nguyên tử Sắt có 26p.  Số hạt mang điện trong nguyên tử Sắt nhiều hơn số hạt không mang điện là 22 hạt. Số hạt Neutron có trong hạt nhân là: 
A. 26                         B. 30                     	C. 48                                     D. 56 .
Câu 11: Chất nào sau đây là hợp chất của oxygen?
A. O2     			B. H2   		C. O3    			D. H2O
Câu 12: Chất nào sau đây có khối lượng phân tử là 158 amu?
A. Nitric acid, biết phân tử gồm 1 nguyên tử H, 1 nguyên tử N và 3 nguyên tử O liên kết nhau.
B. Nước, biết phân tử gồm 2 nguyên tử H liên kết với 1 nguyên tử O.
C. Khí oxi, biết phân tử gồm 2 nguyên tử O.
D. Thuốc tím (potassium permanganate), biết phân tử gồm 1 nguyên tử K, 1 nguyên tử Mn và 4 nguyên tử O liên kết với nhau.
Phần 2:( 2 điểm) Trắc nghiệm đúng – sai: 
Câu 1. Nguyên tử sodium có 11 proton và 12 neutron. Những nhận định sau, nhận định nào đúng, nhận định nào sai?
a. Khối lượng nguyên tử sodium là 23 amu.
b. Hạt nhân nguyên tử Sodium mang 12 đơn vị điện tích dương
c. Nguyên tử Sodium có 12 hạt electron
d. Nguyên tử Sodium có 3 lớp electron.
Câu 2. Trong phân tử Sodium Chorine. Nhận định nào đúng, nhận định nào sai?
a. Ion Sodium mang điện tích dương
b. Liên kết giữa 2 nguyên tử là liên kết cộng hóa trị
c. Sodium nhận thêm 1 hạt electron.
d. Phân tử khối của Sodium Chorine là 58.5 amu
Phần 3:( 2 điểm) Trắc nghiệm trả lời ngắn.( cho biết đáp án của câu sau)
Câu 1. Phần trăm khối lượng của C trong hợp chất K2CO3 là ….
Câu 2. Một oxide có công thức XO2 , trong đó X chiếm 30,43%(về khối lượng). Biết khối lượng phân tử của oxide bằng 46 amu. Công thức hóa học của oxide trên là …..
Phần B: Tự luận (3.0 điểm)
Câu 1: (1 điểm): Hãy so sánh sự giống và khác nhau giữa các nguyên tử của cùng một nguyên tố?
Câu 2: (1 điểm):
Dựa vào bảng tuần hoàn, hãy cho biết một số thông tin của các nguyên tố có số hiệu nguyên tử là 12.  Điền các thông tin theo mẫu bảng sau:
	Số hiệu nguyên tử
	Tên nguyên tố
	Kí hiệu hóa học
	Khối lượng nguyên tử
	Chu kì
	Nhóm
	Kim loại, phi kim hay khí hiếm

	12
	?
	?
	?
	?
	?
	?


Câu 3: (1 điểm): Copper (II) sulfate có trong thành phần của một số thuốc diệt nấm, trừ sâu và diệt cỏ cho cây trồng. Copper (II) sulfate được tạo thành từ Cu, S và O và có khối lượng phân tử là 160 amu. Phần trăm khối lượng của các nguyên tố Cu, S và O trong Copper (II) sulfate lần lượt là: 40%, 20% và 40%. Hãy xác định công thức hoá học của Copper (II) sulfate.
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Phần A: Trắc nghiệm
Phần 1: (2 điểm) Mỗi ý đúng đạt 0.25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đ/án
	B
	B
	C
	A
	C
	B
	A
	C
	C
	B
	D
	D



Phần 2: (1 điểm)  Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 01 câu hỏi được 0,05 điểm
Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 01 câu hỏi được 0,125 điểm
Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 01 câu hỏi được 0,25 điểm
Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 01 câu hỏi được 0.5 điểm

	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ-S)

	1
	a)
	Đ

	
	b)
	S

	
	c)
	S

	
	d)
	Đ

	2
	a)
	Đ

	
	b)
	S

	
	c)
	S

	
	d)
	Đ



Phần 3: (1 điểm)  
Câu 1 – Đáp án – 8,7% – 1,0 điểm
Câu 2 – Đáp án – NO2 – 1,0 điểm

Phần B: Tự luận
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
	- Giống: Có cùng số proton (Z).
- Khác: Có thể khác nhau về số nơtron → gọi là các đồng vị.
	1 điểm

	Câu 2
	
	Số hiệu nguyên tử
	Tên nguyên tố
	Kí hiệu hóa học
	Khối lượng nguyên tử
	Chu kì
	Nhóm
	Kim loại, phi kim hay khí hiếm

	12
	Magnesium
	Mg
	24
	3
	IIA
	Kim loại



	1 điểm

	Câu 3
	Gọi công thức của Copper (II) sulfate là Cux SyOz. Vậy ta có:
( 64x:160 ) x 100% = 40%  →  x = 1
(32y : 160 ) x 100% = 20% →  y = 1
(16z : 160 ) x 100% = 40%  → z = 4
Vậy công thức của Copper (II) sulfate là: CuSO4

	1 điểm


                                                                                
  An Lão, ngày 12 tháng 10 năm 2025
	Xác nhận của BGH

	Xác nhận của Tổ chuyên môn


	Người ra đề
Nhóm KHTN
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